	
        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút 
(Ma trận đề gồm 01 trang) 


	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Phương trình và hệ phương trình 
	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	15

	
	
	Phương trình và hệ phương bậc nhất hai ẩn
	4
	
	
	4
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	8
	1
	1
	35

	2
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	4
	
	
	
	4

	
	
	1
	
	
	
	
	4
	5
	
	25

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hình thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
	4
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	4
	2
	1
	25

	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	16
	8
	4
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


	        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút 
(Bản đặc tả đề gồm 03 trang) 



	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	








1
	





Phương trình và hệ  phương trình 



	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	Vận dụng:

- Giải được phương trình tích có dạng 
- Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C1.a 
1.b
MH


	
	
	Phương trình và hệ phương bậc nhất hai ẩn
	Biết:
- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hiểu:
- Tính được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
Vận Dụng:
- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các dạng bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hóa học,…) 
Vận dụng cao:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	C1
C2
C3
C4
TD
	
	
	C13a
C13b
C13c
C13d
TD
	
	
	
	C15
GQ
	
	
	
	C2
MH

	







2
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	 Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Biết
- Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực.
- Nhận biết được bất đẳng thức.
- Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
Hiểu
- Mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
Vận dụng
- Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	
C5
C6
C7
C8
TD
	
	
	
	C14a
C14b
C14c
C14d
GQ
	
	
	C16
GQ
	
	
	
	

	


3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Biết
- Biết được các giá trị sin (sine), côsin (cosine), tang (tangent), côtang (cotangent) của góc nhọn.
Hiểu



- Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc , , ) và của hai góc phụ nhau.
- Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góckề).
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.
Vận dụng
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải tam giácvuông,...).
	C9
C10
C11
C12
TD
	
	
	
	
	
	
	C17
C18
GQ
	
	
	
	C3
MH

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4
	4
	
	
	4
	
	
	
	4

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 04/11/2025.
(Đề kiểm tra gồm 02 trang) 


[bookmark: _Hlk188023739][bookmark: _Hlk117555252]
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm). 
I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?




A.             B.               C.                 D. 
Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?




A.            B.               C.              D. 

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 





A. .                  B. .                      C. .                        D. .

Câu 4. Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?
	
A. 
	
B. 
	
  C. 
	
D. 


Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




A..              B. .                  C..                  D. .
Câu 6. Khẳng định nào sau đây không phải là bất đẳng thức?




A. .                             B. .                    C.  .                        D. . 


[bookmark: c1q]Câu 7. Hệ số  của bất phương trình bậc nhất một ẩn  là




A. .         B. .          C. .         D. .

Câu 8. Cho biết giá trị  là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .            B. .       C. .         D. .


Câu 9. Cho tam giác vuông tại . Khẳng định nào sau đây sai?
	
A. .
	
B. .
	
C..
	
D. .




Câu 10. Cho tam giác  vuông tại . Tỉ số [image: ] bằng




A. .		    B. .			C. .		D. .




Câu 11. Cho tam giác vuông tại có  Khi đó  bằng




A. .                      B. .                       C.                         D. 




Câu 12. Cho tam giác  vuông tại có Khi đó bằng




A. .                      B. .                       C.                          D. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 13. Cho hệ phương trình: .
a) Phương trình (1) trong hệ phương trình đã cho là phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Hệ phương trình đã cho không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.


c) Cặp số  là nghiệm của phương trình (2) thì cặp số cũng là nghiệm của hệ phương trình đã cho.
d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.


Câu 14.  Cho ba số và .






a) .      b)  với .          c)  với            d) 
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.



Câu 15. Biết hệ phương trình  có nghiệm Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?

Câu 16. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình  là bao nhiêu?

Câu 17. Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?



Câu 18. Cho tam giác  vuông tại  có  Số đo góc A là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau:


a/                                       b/ 
Câu 2 (1,0 điểm) Hai trường A và B có tổng cộng 180 học sinh tham gia ngày hội STEM. Biết rằng 15% học sinh trường A tham gia và 10% học sinh trường B tham gia đạt giải. Tổng số học sinh hai trường A và B đạt giải là 22 học sinh. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh đạt giải?









Câu 3 (0,5 điểm). Một người (ở vị trí A) đứng cách chân núi (ở vị trí ) là 120 m. Người này đo được góc tạo bởi phương  và phương nằm ngang là  với vị trí  là đỉnh núi. Sau đó, người này di chuyển thêm 150 m ra phía xa ngọn núi hơn đến vị trí  và đo được góc tạo bởi phương  và phương nằm ngang là (Hình vẽ). Tính chiều cao  của ngọn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).
[image: ]
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	       TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 04/11/2025.
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	C
	D


[bookmark: _GoBack]II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	16
	1
	0
	



B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	








1
(1,5 điểm
	
a/ 
 TH 1:


	





0,25

	
	TH 2:




Vậy phương trình đã cho có nghiệm là và .
	






0,25

	
	
b/   (1)


  Điều kiện xác định là: và 
	

0,25

	
	  Từ (1) ta có phương trình: 


	









0,25

	
	


 (không thỏa mãn điều kiện xác định)
	

0,25

	
	Vậy phương trình vô nghiệm
	0,25

	Bài 2
(1đ)
	

 Gọi x (học sinh), y (học sinh) lần lượt là số học sinh của trường A và trường B (ĐK: ; ).
	
0,25

	
	Vì hai trường A và B có tổng cộng 180 học sinh, nên ta có phương trình:

  (1)

Khi đó, số học sinh trường A đạt giải là:  (học sinh)

số học sinh trường B đạt giải là:  (học sinh)
Tổng số học sinh hai trường đạt giải là 22, nên ta có phương trình:

    (2)
	



0,25


	
	
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình, ta được (thỏa mãn).
	


0,25

	
	

Vậy số học sinh đạt giải của trường A là: (học sinh), số học sinh đạt giải của trường B là: (học sinh)
	0,25

	


3
(0,5 điểm)

	[image: ]
	
	

	
	

Xét  vuông tại  ta có:	

  (1)


Xét  vuông tại  ta có:	

   (2)
	

0,25

	
	
Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được: 




Vậy chiều cao của ngon núi là 249 m.
	


0,25


* Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng, lập luận chặt chẽ đều cho điểm tối đa.
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